                                                                                  Ngày soạn: 12/12/2025
Tiết: 15, 16. CHƯƠNG III. TRANG PHỤC VÀ THỜI TRANG
BÀI 7
 TRANG PHỤC TRONG ĐỜI SỐNG
I. Mục tiêu:
1. Về kiến thức
- Vai trò của trang phục một số loại trang phục, đặc điểm của trang phục, một số loại vải thông dụng để may trang phục
2. Về năng lực 
- Xác định được những vật dụng là trang phục. 
Mô tả được các vai trò của trang phục. 
- Phân loại được trang phục theo các tiêu chí khác nhau.
- Mô tả được một số đặc điểm của trang phục. 
- Kể tên, xác định được nguồn gốc, tính chất của một số loại vải thông dụng. 
- Đánh giá, lựa chọn được loại vải phù hợp với nhu cầu của bản thân về trang phục. 
- Nhận biết được các loại vải thông qua việc đọc thông tin trên nhãn quần áo. 
- Biết chủ động, tích cực thực hiện những công việc của bản thân trong khi thực hiện các nhiệm vụ học tập.
- Nhận ra và điều chỉnh được những sai sót, hạn chế của bản thân khi được góp ý; chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ của người khác khi gặp khó khăn trong học tập.
 - Chủ động đề xuất mục đích hợp tác khi được giao nhiệm vụ; hiểu rõ nhiệm vụ của nhóm; biết chủ động và gương mẫu hoàn thành phần việc được giao, góp ý điều chỉnh thúc
- Chủ động đề xuất mục đích hợp tác khi được giao nhiệm vụ; hiểu rõ nhiệm vụ của nhóm; biết chủ động và gương mẫu hoàn thành phần việc được giao, góp ý điều chỉnh thúc đẩy hoạt động chung khiêm tốn học hỏi các thành viên trong nhóm khi hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất Tích cực vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn sử dụng trang phục trong cuộc sống.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
Tranh minh hoạ về trang phục trong đời sống (Theo danh mục thiết bị tối thiểu).
III. Tiến trình dạy học
1. Hoạt động 1: Khởi động
 a) Mục tiêu
Huy động sự hiểu biết của HS liên quan tới việc nhận biết trang phục qua các thời kì; phát hiện ra sự khác nhau của trang phục thời nguyên thuỷ với trang phục con người đang sử dụng ngày nay,... Gợi sự tò mò và tạo tâm thể học tập cho HS vào nội dung bài học.
b) Nội dung 
HS được yêu cầu trả lời câu hỏi về trang phục của con người thời nguyên thuỷ và trang phục của con người hiện nay theo sự hiểu biết của bản thân.
c) Sản phẩm 
Báo cáo về sự khác nhau giữa trang phục thời nguyên thuỷ với trang phục hiện nay của con người,
d) Tổ chức thực hiện:
- GV cho HS quan sát hình ảnh người nguyên thuỷ và con người ngày nay, đặt câu hỏi nhằm khơi gợi hiểu biết trong thực tiễn của HS. Từ đó định hướng HS vào câu hỏi mở đầu trong SGK. Câu hỏi gợi ý: Trang phục của con người thời nguyên thuỷ làm từ vật liệu nào? Trang phục của con người hiện nay được làm từ vật liệu nào? Trang phục thay đổi, phát triển như thế nào giữa thời đại nguyên thuỷ và hiện nay?
 - Gợi ý trả lời: trang phục thời nguyên thuỷ chủ yếu được làm từ da thú, vỏ và lá cây. Trang phục ngày nay rất đa dạng, phong phú về kiểu dáng, được làm từ rất nhiều các loại chất liệu khác nhau, trong đó, quần áo thường được làm từ nhiều loại vải với tính chất khác nhau.
2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức
1. Tìm hiểu về vai trò của trang phục
 a) Mục tiêu 
- Xác định được các vật dụng là trang phục.
- Trình bày được vai trò của trang phục.
b) Nội dung
HS được yêu cầu kể tên các vật dụng được cho là trang phục mà HS đang sử dụng hằng ngày, sau đó đưa ra khái niệm về trang phục. HS đọc SGK và quan sát hình để thực hiện nhiệm vụ trong hộp chức năng Khám phá (trang 40 SGK), rút ra kết luận về các vai trò của trang phục và ghi vào vở.
c) Sản phẩm
HS kể tên được những vật dụng là trang phục và trình bày được các vai trò của trang phục.
d)Tổ chức thực hiện:
- GV cho HS quan sát hình ảnh về một số vật dụng trong đời sống của con người, yêu cầu HS lựa chọn những vật dụng được cho là trang phục. Từ đó, đưa ra khái niệm về trang phục.
- Đối với hộp chức năng Khám phá: GV yêu cầu HS đọc mục I trong SGK, quan sát Hình 7.2 và cho biết những nhân vật trong hình sử dụng trang phục gì và chỉ ra vai trò của các bộ trang phục đó, Định hướng trả lời câu hỏi: Trong Hình 7.2 gồm có hướng dẫn viên du lịch, HS, thầy giáo, người bảo vệ. Trong đó, có hướng dẫn viên du lịch mặc áo dài, HS mặc đồng phục, thầy giáo mặc áo sơ mi và quần âu, bác bảo vệ mặc đồng phục bảo vệ. Các bộ trang phục này đều có chung các vai trò là: bảo vệ cơ thể con người; nhận biết thông tin cơ bản về người mặc như giới tính, nghề nghiệp; nâng cao vẻ đẹp của con người. Ví dụ, ngoài chức năng chính là bảo vệ cơ thể con người, bộ áo dài còn cho biết thông tin và làm đẹp cho
có hướng dẫn viên. Đồng phục của HS cho biết người tham quan là các bạn HS. Bộ sơ mi, quần âu, cặp sách cho biết người mặc là thầy giáo. Đồng phục bảo vệ cho biết người mặc làm nghề bảo vệ.
- GV yêu cầu HS liên hệ một số ngành, nghề cần trang phục đặc biệt như ảo blouse của bác sĩ để bảo vệ cơ thể khỏi mầm bệnh, vi khuẩn từ bệnh nhân; trang phục bảo hộ của lính cứu hoả,... để bảo vệ cơ thể khỏi bụi, hơi nóng,...
2. Tìm hiểu về phân loại trang phục 
a) Mục tiêu
- Liệt kế được một số cách phân loại trang phục. 
- Kể tên và phân loại được trang phục theo các cách đó. 
b) Nội dung 
- HS đọc hiểu được sơ đồ phân loại trang phục để xác định các cách phân loại trang phục và ghi vào vở; thực hiện được nhiệm vụ kể tên và phân loại trang phục trong hộp chức năng Luyện tập (trang 42 SGK).
c) Sản phẩm 
HS kể tên và phân loại được các trang phục đang sử dụng trong đời sống hằng ngày.
d) Tổ chức thực hiện:
- GV sử dụng sơ đồ Hình 7.3 SGK để yêu cầu HS đưa ra một số cách để phân loại trang phục. Theo các tiêu chí đó, trang phục được phân loại như thế nào,
- GV sử dụng sơ đồ Hình 7.3 SGK để yêu cầu HS đưa ra một số cách để phân loại trang phục. Theo các tiêu chí đó, trang phục được phân loại như thế nào.
- GV yêu cầu HS quan sát Hình 7.4 SGK, kể tên các trang phục có trong hình và phân loại chúng theo các cách khác nhau trong Hình 7.3. Ngoài ra, GV có thể đưa ra hình ảnh các loại trang phục khác nhau và yêu cầu HS phân loại theo một số tiêu chí khác.
4. Tìm hiểu về một số đặc điểm của trang phục
 a) Mục tiêu
- HS mô tả được một số đặc điểm cơ bản của trang phục.
 b) Nội dung 
- HS được yêu cầu quan sát hình ảnh các bộ trang phục khác nhau để chỉ ra những điểm khác biệt giữa các bộ trang phục, kết hợp với đọc SGK, ghi các đặc điểm của trang phục vào vở. HS thực hiện nhiệm vụ trong hộp Khám phá (trang 42 SGK) để làm rõ hơn về sự khác nhau trong mỗi đặc điểm.
c) Sản phẩm
 - Báo cáo của HS/nhóm HS. 
d) Tổ chức thực hiện:
- GV yêu cầu HS quan sát hình ảnh một số bộ trang phục để mô tả những điểm tạo nên
sự khác biệt giữa các bộ trang phục đó, kết hợp đọc thông tin trong SGK, khái quát một số đặc điểm của trang phục.
- GV tổ chức cho HS thực hiện hoạt động Khám phá, chỉ ra sự khác nhau về kiểu dáng, màu sắc và đường nét giữa hai bộ trang phục trong Hình 7.5. Gợi ý đáp án: 1 bộ quần áo dài, 1 bộ quần áo ngắn; 1 áo có cổ, cài cúc, trang trí bằng nơ, kết hợp màu trắng và xanh; 1 áo chui đầu, không có cổ áo, hoạ tiết kẻ sọc màu cam,...
3. Hoạt động 3: Luyện tập
Tìm hiểu về một số loại vải thông dụng để may trang phục
a) Mục tiêu
 - Kể tên; xác định được nguồn gốc, tính chất của một số loại vải thông dụng. - Đánh giá, lựa chọn được loại vải phù hợp với nhu cầu của bản thân về trang phục. - Nhận biết được các loại vải thông qua việc đọc thông tin trên nhãn quần áo.
 b) Nội dung 
- HS đọc SGK để so sánh được nguồn gốc, tính chất của các loại vải khác nhau, hoàn thiện bảng so sánh vào vở. HS thực hiện nhiệm vụ trong hộp Kết nối năng lực (trang 43 SGK), đưa ra được loại vải mà HS thích sử dụng để may trang phục.
c) Sản phẩm 
 HS trình bày được bảng so sánh về nguồn gốc, tính chất và kể tên một số loại vải.
d) Tổ chức thực hiện:
- GV yêu cầu HS đọc SGK, đưa ra tiêu chí phân loại vải dựa trên nguồn gốc sợi dệt. Theo đó, vải được chia thành ba loại: vải sợi thiên nhiên, vải sợi hoá học, vải sợi pha.
- GV có thể sử dụng kĩ thuật mảnh ghép, yêu cầu mỗi HS đọc thông tin trong mục IV, thảo luận nhóm để hoàn thành bảng sau:
Loại vải
Nguồn gốc , Tính chất Vải sợi thiên nhiên
- Vải sợi nhân tạo Vải sợi hoá học
- Vải sợi tổng hợp , Vải sợi pha
- GV cho mỗi nhóm HS trình bày về một loại vải, các nhóm khác nghe và nhận xét, góp ý.
- GV có thể chuẩn bị một số các mẫu vải khác nhau, yêu cầu HS nhận biết các loại vải: vải sợi thiên nhiên, vải sợi hoá học, vải sợi pha thông qua độ nhàu của vải.
- GV yêu cầu HS nhận biết loại vải thông qua việc đọc thông tin in trên nhãn quần áo trong hộp chức năng Kết nối năng lực. Lưu ý, thông tin in trên nhãn quần áo, tên các loại vải thường được viết bằng tiếng Anh. Sau khi đọc thông tin, có thể cho HS suy nghĩ, đánh giá và lựa chọn loại vải mà HS thích sử dụng dựa trên tính chất của chúng.
- GV lưu ý HS: ngoài thông tin về loại vải, trên nhãn quần áo còn có một số các thông tin khác như nhà sản xuất, kích cỡ của quần áo và cách bảo quản quần áo.
- GV giới thiệu cho HS về nghề dệt lụa truyền thống tại Việt Nam thông qua hộp Kết nối nghề nghiệp:
4. Hoạt động 4: Vận dụng 
a) Mục tiêu 
Giúp HS vận dụng được kiến thức đã học vào cuộc sống. 
b) Nội dung 
HS được giao nhiệm vụ về nhà tìm hiểu về tên gọi, loại vải tạo ra các loại trang phục HS thường sử dụng; tìm hiểu trang phục truyền thống của dân tộc hoặc nơi sinh sống.
c) Sản phẩm 
HS trả lời được các câu hỏi; lựa chọn được trang phục với chất liệu phù hợp.
d) Tổ chức thực hiện:
GV giao nhiệm vụ cho HS, yêu cầu nộp báo cáo cá nhân. Tuỳ từng vùng, GV sẽ định hướng HS tìm hiểu về trang phục truyền thống phù hợp.
5. Hoạt động 4: Dặn dò
GV yêu cầu HS hoàn thành các nội dùng trên, học bài cũ, ôn tập tốt để chuẩn bị cho tiết tiếp học bài Sử dụng và bảo quản trang phục

________________________
